
ST

T Nơi phát hiện 

Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Giớ

i Xã phường 

Quận 

huyện Phân loại chùm 

1 
Cộng đồng 

N.K.H 1970 
Na

m Tân Lập 

Đan 

Phượng Ho sốt thứ phát 

2 
Cộng đồng 

N.K.H 2003 
Na

m Tân Lập 

Đan 

Phượng Ho sốt thứ phát 

3 Đã cách ly tại nhà B.T.Q 1953 Nữ Phú La Hà Đông Ho sốt thứ phát 

4 
Đã cách ly tại nhà 

H.M.Đ 2009 
Na

m Phú La Hà Đông Ho sốt thứ phát 

5 
BV Hà Đông 

H.M.T 1979 
Na

m Phú La Hà Đông Ho sốt thứ phát 

6 
Đã cách ly tại nhà 

H.T.Đ 2007 
Na

m Phú La Hà Đông Ho sốt thứ phát 

7 
Đã cách ly tại nhà 

H.V.T 1938 
Na

m Phú La Hà Đông Ho sốt thứ phát 

8 Cộng đồng V.T.L 1999 Nữ Cửa Nam Hoàn Kiếm Ho sốt thứ phát 

9 
Cộng đồng 

H.M.T 1991 
Na

m Mỹ Đình 1 

Nam Từ 

Liêm Ho sốt thứ phát 

10 
Cộng đồng 

B.B.N 1998 Nữ 
Mỹ Đình 1 

Nam Từ 

Liêm Ho sốt thứ phát 

11 
Cộng đồng 

N.T.T.

A 
1984 Nữ 

Phú Đô 

Nam Từ 

Liêm Ho sốt thứ phát 

12 
Tòa nhà A1 tái định cư Kim 

Giang 

N.V.X.

D 
2004 

Na

m Nhân Chính 

Thanh 

Xuân Ho sốt thứ phát 

13 
Tòa nhà A1 tái định cư Kim 

Giang 
C.Q.M 2003 

Na

m 

Khương 

Trung 

Thanh 

Xuân Ho sốt thứ phát 

14 
Cộng đồng 

Đ.V.T 1961 
Na

m Nhân Chính 

Thanh 

Xuân Ho sốt thứ phát 
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Quận 

huyện Phân loại chùm 

15 
Cộng đồng 

Đ.T.T 1995 Nữ 
Khương Mai 

Thanh 

Xuân Ho sốt thứ phát 

16 
Cộng đồng 

N.N.T.

U 
2018 Nữ 

Khương 

Đình 

Thanh 

Xuân Ho sốt thứ phát 

17 
Cách ly tại nhà 

N.Đ.B.

N 
2018 

Na

m Nhân Chính 

Thanh 

Xuân Ho sốt thứ phát 

18 
Cộng đồng 

P.V.H 1983 
Na

m Nguyễn Du 

Hai Bà 

Trưng Liên quan các tỉnh có dịch 

19 
BV Medlatec 

L.T.A 1979 
Na

m Phúc Tân Hoàn Kiếm Liên quan các tỉnh có dịch 

20 
Cộng đồng 

N.V.T 1988 
Na

m Thạch Bàn Long Biên Liên quan các tỉnh có dịch 

21 Đã cách ly tại nhà B.T.T.H 1991 Nữ Bột Xuyên Mỹ Đức Liên quan các tỉnh có dịch 

22 
Cộng đồng 

P.X 1982 
Na

m Ngũ Hiệp Thanh Trì Liên quan các tỉnh có dịch 

23 
Cộng đồng 

N.V.D 1986 
Na

m Khương Mai 

Thanh 

Xuân Liên quan các tỉnh có dịch 

24 
Cộng đồng 

N.V.D 1953 
Na

m 

Khương 

Trung 

Thanh 

Xuân Liên quan các tỉnh có dịch 

25 
CĐSP Hà Tây 

V.H.T 1999 
Na

m Nam Đồng Đống Đa 

Liên quan các tỉnh có dịch 

(thứ phát) 

26 
CĐSP Hà Tây 

Đ.V.H 1981 
Na

m Nam Đồng Đống Đa 

Liên quan các tỉnh có dịch 

(thứ phát) 

27 
KCL Biên Giang binh đoàn 

12 
T.T.L.H 1989 Nữ 

Phúc La Hà Đông 

Liên quan các tỉnh có dịch 

(thứ phát) 
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28 
BV 103 

P.Q.T 2011 
Na

m Phúc La Hà Đông 

Liên quan các tỉnh có dịch 

(thứ phát) 

29 
Cộng đồng 

N.B.C 2016 Nữ 
Khương 

Trung 

Thanh 

Xuân 

Liên quan các tỉnh có dịch 

(thứ phát) 

30 
Cộng đồng 

N.T.H 1988 Nữ 
Khương 

Trung 

Thanh 

Xuân 

Liên quan các tỉnh có dịch 

(thứ phát) 

31 
Đã cách ly tại nhà 

T.N.D 2020 Nữ 
Đông Ngạc 

Bắc Từ 

Liêm OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

32 
Cộng đồng 

N.T.U 2000 Nữ 
Thụy 

Phương 

Bắc Từ 

Liêm OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

33 KCLTT SONA Đ.N.Q 2019 Nữ Tiến Thắng Mê Linh OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

34 
KCL trường cấp 2 Tiến 

Thắng 
T.T.T.V 2000 Nữ 

Tiến Thắng Mê Linh OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

35 
Khu phong tỏa 

Đ.Q.H 2015 
Na

m Tiến Thắng Mê Linh OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

36 
Khu phong tỏa 

Đ.Q.T 2013 
Na

m Tiến Thắng Mê Linh OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

37 
Khu phong tỏa 

Đ.Q.Đ 1985 
Na

m Tiến Thắng Mê Linh OD Bạch Trữ, Tiến Thắng 

38 Cộng đồng N.T.Q 1934 Nữ Mai Lâm Đông Anh OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 

39 Cộng đồng N.N.Á 2003 Nữ Mai Lâm Đông Anh OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 

40 Cộng đồng B.T.K.T 1969 Nữ Mai Lâm Đông Anh OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 

41 
Cộng đồng 

N.T.N.

O 
2005 Nữ 

Mai Lâm Đông Anh OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 

42 
Cao đẳng đường sắt 

N.M.C 2015 
Na

m Việt Hưng Long Biên OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 
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43 
Cao đẳng đường sắt 

C.T.M.

L 
1983 

Na

m Ngọc Thụy Long Biên OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 

44 
Cao đẳng đường sắt 

N.M.T 2017 
Na

m Việt Hưng Long Biên OD Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 

45 Cộng đồng D.T.H 1967 Nữ Cống Vị Ba Đình OD đường Bưởi, Cống Vị 

46 Cộng đồng Đ.T.T 1965 Nữ Cống Vị Ba Đình OD đường Bưởi, Cống Vị 

47 
KCL Kiều Mai 

H.T.T.

H 
1986 Nữ 

Liễu Giai Ba Đình OD đường Trần Duy Hưng 

48 
BV YHCT 

Q.M.C 1980 
Na

m Dương Nội Hà Đông OD đường Trần Duy Hưng 

49 
Cộng đồng 

M.M.C 1992 
Na

m Trâu Quỳ Gia Lâm 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

50 
Cộng đồng 

Đ.V.D 1995 
Na

m Trâu Quỳ Gia Lâm 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

51 
Cộng đồng 

Đ.T.L 1999 
Na

m Trâu Quỳ Gia Lâm 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

52 
KCL Kiều Mai 

L.V.A 2003 
Na

m Lĩnh Nam Hoàng Mai 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

53 
KCL Kiều Mai 

L.V.T 1991 
Na

m Thanh Trì Hoàng Mai 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

54 
Cộng đồng 

L.V.A 2003 
Na

m Lĩnh Nam Hoàng Mai 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

55 
Cao đẳng đường sắt 

M.Đ.T 2007 
Na

m Ngọc Thụy Long Biên 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

56 
Cao đẳng đường sắt 

B.H.T.T 1985 
Na

m Ngọc Thụy Long Biên 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 



ST
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57 
Cao đẳng đường sắt 

L.V.H 1994 
Na

m Ngọc Thụy Long Biên 

OD Kho hàng Shoppe KCN 

Đài Tư 

58 Cao đẳng SP Hà Tây T.T.T.V 1967 Nữ Ngọc Hà Ba Đình OD Nam Dư, Lĩnh Nam 

59 
Cao đẳng SP Hà Tây 

T.T.H.

N 
1994 Nữ 

Ngọc Hà Ba Đình OD Nam Dư, Lĩnh Nam 

60 Khu vực phong tỏa N.T.X 1968 Nữ Ngọc Khánh Ba Đình OD Thủ Lệ, Ngọc Khánh 

61 
Cộng đồng 

N.T.N 1961 
Na

m Nhật Tân Tây Hồ OD Thủ Lệ, Ngọc Khánh 

62 
Cộng đồng 

N.D.K 1990 
Na

m Nhật Tân Tây Hồ OD Thủ Lệ, Ngọc Khánh 

63 Cộng đồng T.T.Q.L 1999 Nữ Dương Nội Hà Đông Phú La-Hà Đông 

64 
Khu cách ly Sona 

N.H.Đ 1980 
Na

m Xuân Đình Phúc Thọ Sài Sơn, TT Quốc Oai 

65 
Khu vực phong tỏa 

P.N.M 2019 
Na

m 

TT Quốc 

Oai Quốc Oai Sài Sơn, TT Quốc Oai 

66 
Khu vực phong tỏa 

P.V.T 1981 
Na

m 

TT Quốc 

Oai Quốc Oai Sài Sơn, TT Quốc Oai 

67 
Đã cách ly tại nhà 

L.T.H 1991 Nữ 
TT Quốc 

Oai Quốc Oai Sài Sơn, TT Quốc Oai 

68 Cộng đồng N.H.M 1998 Nữ Giảng Võ Ba Đình Sàng lọc ho sốt 

69 
Cộng đồng 

Đ.A.T 1975 
Na

m 

Trung Hòa 

CG Cầu Giấy Sàng lọc ho sốt 

70 Cộng đồng L.H.A 1994 Nứ Trung Hòa Cầu Giấy Sàng lọc ho sốt 

71 
Cộng đồng 

N.H.H 1990 
Na

m Thụy Hương 

Chương 

Mỹ Sàng lọc ho sốt 



ST
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72 
Cộng đồng 

Đ.T.T.

H 
1995 Nữ 

Kim Chung 

ĐA Đông Anh Sàng lọc ho sốt 

73 
Cộng đồng 

P.T.H 1996 
Na

m Văn Chương Đống Đa Sàng lọc ho sốt 

74 Cộng đồng H.T.H 1993 Nữ Ô Chợ Dừa Đống Đa Sàng lọc ho sốt 

75 Cộng đồng Đ.T.T.L 1981 Nữ Cổ Bi Gia Lâm Sàng lọc ho sốt 

76 
Cộng đồng 

Đ.T.N.

A 
1992 Nữ 

Phú Lãm Hà Đông Sàng lọc ho sốt 

77 Cộng đồng P.T.Q.A 1997 Nữ La Khê Hà Đông Sàng lọc ho sốt 

78 Cộng đồng N.T.X 1949 Nữ Bạch Mai Bạch Mai Sàng lọc ho sốt 

79 
Cộng đồng 

P.Q.A 1996 
Na

m Ngọc Thụy Long Biên Sàng lọc ho sốt 

80 
Cộng đồng 

B.T.L 1988 Nữ 
Phú Đô 

Nam Từ 

Liêm Sàng lọc ho sốt 

81 
Cộng đồng 

N.V.T 1991 
Na

m Kim Giang 

Thanh 

Xuân Sàng lọc ho sốt 

 


